
げんご

やさしい日本語

やさしいにほんご
英語

English
ベトナム語中国語

体温を測ります。

Please check your temperature.
 量体温。

Đo nhiệt độ cơ thể.

定員に達しました。他の避難所へ行ってください。
We are sorry, but this center is full. 

You will need to find another evacuation center.
名额已满。请去其他的避难所。

Đủ số người quy định rồi. Xin vui lòng đi đến nơi sơ tán khác.

何人ですか？

How many are there in your group?
有几个人？

Có bao nhiêu người

あなたがわかる言語はどれですか？

Which language do you prefer?
你懂的语言是哪一个？

Bạn biết nói ngôn ngữ nào?

受付表に記入してください。

Please fill in the registration form.
请填写接待表。

Hãy điền vào bản tiếp nhận.

ペットと一緒に行ける避難所は○○です。

If you are with a pet, you can go to 〇〇.
可以和宠物一起去的避难所是〇〇。

Nơi lánh nạn〇〇 có thể đi cùng thú cưng.

ペットと一緒に来ましたか？

Are you here with any pets?
与宠物一起来的吗？

Bạn có đi cùng thú cưng của mình không.
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